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MÔN GDCD 11
Câu 1: Trong buổi họp dân cư tổ X, mọi người họp bàn và thống nhất mức góp tiền để xây dựng sân thể thao chung của tổ. Ông Y là lãnh đạo địa phương thấy vậy cũng rất ủng hộ cách làm nói trên của bà con, đồng thời ông còn quyên góp kinh phí cho tổ. Việc họp bàn và quyết định của bà con dân cư tổ X thể hiện quyền dân chủ trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.	B. Chính trị.	C. Xã hội.	D. Văn hóa.
Câu 2: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên, anh A phát hiện chị S viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của ông X. Anh A đã đề nghị chị S sửa lại phiếu bầu nhưng chị không đồng ý. Những ai đã thực hiện chưa đúng quyền bầu cử, ứng cử của công dân
A. Anh A, ông X và chị S.	B. Ông X, chị S và chị C.
C. Anh A, chị S, chị C và ông X.	D. Chị S, chị C và anh A.
Câu 3: Anh M đang viết phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của mình và vợ thì chị N là người trong tổ bầu cử đến hướng dẫn anh M nên gạch tên người này để lại người kia nhưng anh M không làm theo. Chị G đã quay được clip đó và yêu cầu chị N phải đưa cho 10 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K khống chế chị G, buộc chị phải xóa clip đó. Những ai dưới đây đã thực hiện quyền dân chủ trên lĩnh vực chính trị?
A. Anh M và vợ.	B. Anh M.	C. Chị N.	D. Anh M và chị N.
Câu 4: Anh B vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Cầm hồ sơ trên tay anh đến xin việc tại một doanh nghiệp nước ngoài. Giám đốc G đồng ý nhận anh B vào làm việc nhưng với điều kiện anh B sẽ làm việc tùy theo sự phân công của ông G với mức lương 4 triệu đồng trên tháng, còn các điều kiện làm việc khác anh sẽ được đảm bảo theo quy định của công ty. Giám đốc G đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền dân chủ trong lĩnh vực xã hội của công dân?
A. Quyền bình đẳng nam nữ.	B. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Quyền đảm bảo điều kiện lao động.	D. Quyền lao động của công dân.
Câu 5: Trong cuộc họp tại thôn X bàn về việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa của thôn. Có rất nhiều ý kiến khác nhau: Trưởng thôn X quy định, mỗi hộ trong thôn phải nộp một triệu đồng; Bà B thì cho rằng nên thu mỗi hộ 500 ngàn; Anh D thì có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, còn không thì quy ra ngày công lao động. Chị H cho rằng, trưởng thôn là người đứng đầu, vậy cứ theo quyết định của người đứng đầu mà làm. Trong trường hợp này người dân thôn X đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Bầu cử, ứng cử.	B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Tham gia vào đời sống văn hóa.	D. Khiếu nại tố cáo.
Câu 6: Một tháng sau thời gian nghỉ thai sản, nhân viên phòng nhân sự là chị A bị giám đốc công ty là ông M kí quyết định điều chuyển chị sang bộ phận pha chế hóa chất độc hại mặc dù chị đã có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng về việc không thể làm việc trong môi trường đó. Ông M đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền dân chủ trong lĩnh vực xã hội của công dân?
A. Quyền chăm sóc sức khỏe của công dân.			B. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.		D. Quyền đảm bảo điều kiện lao động.
Câu 7: Bộ giáo dục lấy ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, bạn Y cho rằng việc góp ý này chỉ có giáo viên mới có quyền, bạn P cho rằng chỉ có các cấp lãnh đạo mới có quyền góp ý. Còn bạn R cho rằng mọi công dân đều có quyền tham gia góp ý. Việc tham gia đóng góp ý kiến là công dân đã thực hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây
A. Kinh tế.	B. Xã hội.	C. Chính trị.	D. Văn hóa.
Câu 8: Giám đốc công ty X đã quyết định chuyển chị S sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh mục công việc mà pháp luật quy định “không được sử dụng lao động nữ”, trong khi công ty vẫn có lao động nam để làm công việc này. Quyết định này của giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền dân chủ trong lĩnh vực xã hội của công dân?
A. Quyền tự do lao động.	B. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Quyền được bảo vệ sức khỏe.                            D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao đông nữ.
Câu 9: Bạn V thường xuyên đọc và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Tình cờ một hôm khi đọc được thông tin trên một trang cá nhân có nội dung Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, V đã nhanh chóng chia sẻ và còn kể lại cho nhiều người khác nghe. Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử phạt V về hành vi tung tin không đúng sự thật. Xét về khía cạnh quyền dân chủ bạn V đã thực hiện chưa tốt quyền dân chủ nào sau đây của công dân?
A. Quyền được hưởng lợi từ sáng tạo của mình.
B. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.
D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
Câu 10: Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi quyền nào dân chủ nào dưới đây?
A. Bầu cử, ứng cử.	B. Tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	D. Khiếu nại tố cáo.
Câu 11: Bà con nhân dân khu phố 5 phường X họp bàn xây dựng quy ước khu phố là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
A. Dân chủ hình thức.	B. Dân chủ gián tiếp.	C. Dân chủ giả hiệu.	D. Dân chủ trực tiếp.
Câu 12: Anh K và chị M cùng làm một công việc với hiệu quả như nhau, nhưng cuối năm giám đốc công ty X thưởng cho chị M ít hơn anh K. Giám đốc công ty X đã vi phạm quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?
A. Lao động.	B. An sinh xã hội.	C. Bảo hộ lao động.	D. Kinh doanh.
Câu 13: A là học sinh trường THPT đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN ở lĩnh vựcnào dưới đây?
A. Xã hội.	B. Kinh tế - chính trị.	C. Văn hoá.	D. Kinh tế - văn hoá.
Câu 14: Được anh trai là M cho bộ kích điện đánh cá, T thường xuyên rủ H đi đánh cá tại các dòng sông rồi cùng bạn bè tụ tập ăn uống. Một hôm T và H đang kích cá tại một khu vực cạnh làng thì bị anh V công an viên của xã bắt được. Sau khi xử phạt T và H, anh V đã tịch thu để tiêu hủy bộ kích điện của T và H. Hành vi của ai đã vi phạm chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Anh T và anh V.	B. Anh T và anh H.	C. Anh M và anh T.	D. Anh M và anh V.
Câu 15: Giám đốc công ty X là anh M đã chỉ đạo phòng chuyên môn là anh T và H xả trực tiếp nước thải không qua xử lý. Trong một lần kiểm tra đột xuất, anh Y cảnh sát môi trường đã bắt quả tang về hành vi xả thải. Trước nguy cơ công ty bị cấm hoạt động do vi phạm, anh M đã cùng với anh T đã hối lộ cho anh Y số tiền là 50 triệu đồng và nhận chị L em gái anh Y vào làm kế toán của công ty. Những ai đã vi phạm chức năng quản lý nhà về môi trường?
A. Anh Y.	B. Anh T.	C. Anh H.	D. Chị L.
Câu 16: Sau mỗi buổi học, T lại vào rừng khai thác trái phép gỗ để bán lấy tiền để giúp đỡ gia đình. H đã giới thiệu cho T bán số gỗ khai thác trái phép cho U với giá cao hơn. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Bạn T.	B. Bạn T, H và U.	C. Bạn U và H.	D. Bạn T và H.
Câu 17: Để giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất và tăng lợi nhuận, công ti Y đã thuê một số lái xe vận chuyển rác thải chưa qua xử lý đi tiêu hủy làm ảnh hưởng đến nguồn nước của thành phố. Công ti Y đã không thực hiện nghĩa vụ nào của người sản xuất kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường.	B. Bảo vệ người tiêu dùng.
C. Bảo vệ người lao động.	D. Nâng cao sức cạnh tranh.
Câu 18: Biện pháp nào dưới đây góp phần bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm?
A. Chăm sóc chúng thật tốt khi nuôi nhốt làm cảnh.
B. Thả động vật lại môi trường sống của chúng.
C. Tổ chức nuôi nhốt các động vật hoang dã, quý hiếm.
D. Thu mua những động vật hoang dã, quý hiếm.
Câu 19: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?
A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
C. Sử dụng hợp lí, ngăn chặn khai thác bừa bãi.
D. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.
B. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.
C. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.
D. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.
Câu 21: Bảo vệ môi trường được hiểu là:
A. Biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người.
B. Tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối.
C. Làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường.
D. Tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất.
Câu 22: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?
A. Phân loại và tái chế.	B. Đổ tập trung vào bãi rác.
C. Đốt và xả khí lên cao.	D. Chôn sâu.
Câu 23: Nội dung nào dưới dây là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.
B. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.
C. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
D. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.
Câu 24: Tham gia truyền thông về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên là công dân thực hiện chính sách nào sau đây?
A. An ninh.	B. Dân số.	C. Đối ngoại.	D. Quốc phòng.
Câu 25: Một trong những mục tiêu cơ bản của chính sách dân số là nhằm góp phần thực hiện tốt việc
A. khám sàng lọc bệnh lý.	B. đáp ứng mọi sở thích.
C. bài trừ tệ nạn xã hội.	D. giảm tốc độ sinh.
Câu 26: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện tốt chính sách dân số ở nước ta hiện nay đó là triển khai tốt nội dung nào dưới đây?
A. Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền.	B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý.
C. Cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.	D. Tiềm lực tài chính vững mạnh.
Câu 27: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện tốt chính sách dân số của nhà nước?
A. Thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình.	B. Bóc lột sức lao động của nhân viên.
C. Tham gia phát triển du lịch cộng đồng.	D. Khôi phục ngôn ngữ và chữ viết.
Câu 28: Bộ luật Lao động nâng mức thời gian nghỉ thai sản dành cho lao động nữ là góp phần thực hiện mục tiêu nào dưới đây của chính sách dân số?
A. Giảm tốc độ gia tăng dân số.	B. Ổn định quy mô dân số.
C. Ổn định cơ cấu dân số.	D. Nâng cao chất lượng dân số.
Câu 29: Học sinh tích cực tham gia truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên là góp phần thực hiện phương hướng nào sau đây của chính sách dân số?
A. Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý.	B. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số.
C. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số.	D. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền.
Câu 30: Một trong những mục tiêu cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là nhằm góp phần
A. làm trái thỏa ước lao động tập thể.	B. thực hiện quyền lao động.
C. lựa chọn việc làm phù hợp.	D. giải quyết việc làm ở nông thôn.
Câu 31: Việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động là góp phần thực hiện mục tiêu nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
A. Phát triển nguồn nhân lực.	B. Mở rộng thị trường lao động.
C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.	D. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.
Câu 32: Việc mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là góp phần thực hiện mục tiêu nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
A. Mở rộng thị trường lao động.	B. Giảm tỷ lệ thất nghiệp.
C. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo.	D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
Câu 33: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay đó là triển khai tốt nội dung nào dưới đây?
A. Chia đều lợi nhuận thường niên.	B. Độc quyền phân loại hàng hóa.
C. Làm trái thỏa ước lao động tập thể.	D. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
Câu 34: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay đó là triển khai tốt nội dung nào dưới đây?
A. Phát triển sản xuất và dịch vụ.	B. Xóa bỏ định kiến về giới.
C. Chia đều lợi nhuận khu vực.	D. Hưởng chế độ phụ cấp khu vực.
Câu 35: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay đó là triển khai tốt nội dung nào dưới đây?
A. Khuyến khích làm giàu hợp pháp.	B. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.
Câu 36: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay đó là triển khai tốt nội dung nào dưới đây?
A. Tự do làm giàu hơp pháp.	B. San bằng tỉ lệ thất nghiệp.
C. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở.	D. Được cung cấp thông tin về pháp luật.
Câu 37: Học sinh tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp là góp phần thực hiện chính sách nào dưới đây?
A. Giải quyết việc làm.	B. Chính sách dân số.
C. Chính sách giáo dục.	D. Chính sách văn hóa.
Câu 38: Việc làm nào sau đây góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta hiện nay?
A. Chăm lo đến việc học tập, rèn luyện của con cái.
B. Động viên gia đình tăng gia sản xuất, làm giàu hợp pháp.
C. Môi giới tư nhân xuất khẩu lao động ra nước ngoài.
D. Đẻ ít, đẻ thưa, nuôi dạy con tốt.
Câu 39: Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm
A. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước.
B. Tạo thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội.
C. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.
D. Khai thác nguồn vốn của người dân ở địa phương.
Câu 40: Chính sách phân bố dân cư hợp lý ở nước ta nhằm mục đích gì?
A. Thực hiện chính sách dân số của nhà nước.
B. Khuyến khích đồng bào miền xuôi đi định cư ở vùng miền núi còn thưa dân.
C. Sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác tiềm năng kinh tế ở các vùng.
D. Giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển.
Câu 41: Nhà nước cần làm gì để thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
A. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.
B. Tìm việc làm cho tất cả mọi người đến tuổi lao động.
C. Tạo ra nhiều việc làm bằng lao động chân tay.
D. Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn.
Câu 42: Chị A tích cực tham gia lớp tập huấn truyền thông về dinh dưỡng và sức khỏe sinh sản vị thành niên để nuôi dạy con tốt. Chị A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số?
A. Nâng cao hiểu hiết của người dân về dân số.
B. Xã hội hóa công tác dân số.
C. Kế hoạch hóa gia đình.
D. Làm tốt công tác tuyên truyền.
Câu 43: Vợ chồng M sinh được hai cô con gái nên anh K chồng của M muốn sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Nhưng chị lại không muốn vì cho rằng dù con gái hay con trai thì chỉ hai là đủ. Bà C là mẹ đẻ anh K đã  nhờ chị X là cán bộ dân số đến giải thích cho anh K hiểu để từ bỏ ý định sinh thêm con. Ai là người thực hiện tốt chính sách dân số?
A. Anh K.	B. Chị M, bà C và  chị X.        C.  Bà C và X.	           D. Bà C và chị M.
Câu 44: Gia đình ông N là hộ nghèo lại cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ông N quyết định sử dụng nguồn vốn đó để sửa sang lại nhà cửa. Việc làm của ông N góp phần thực hiện chưa tốt chính sách sách nào dưới đây của Đảng và nhà nước?
A. Chính sách giải quyết việc làm.	B. Chính sách dân số.
C. Giáo dục và đào tạo.	D. Chính sách văn hóa.
Câu 45: Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì hai con rồi. Thấy vậy ông M bố chồng cô đã xúi ép con trai tìm cách có con với người phụ nữ T để hi vọng có cháu trai nối dõi tông đường. Trong trường hợp này ai đã thực hiện tốt chính sách dân số ?
A. Ông M.	B. Anh K.	C. Vợ anh K.	D. Cô T.
Câu 46: Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, anh N rủ anh H trốn ở lại thêm vài năm để lao động tiếp. Nghĩ là làm N và H bỏ ra ngoài làm ăn bất hợp pháp, bất chấp sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng. Hành vi của anh N và H đã ảnh hưởng xấu đến chính sách nào dưới đây trong quá trình giải quyết việc làm của Đảng và nhà nước?
A. Chính sách xuất khẩu lao động.		B. Chính xác văn hóa.
C. Giáo dục và đào tạo.					D. Tìm kiếm việc làm mới.
Câu 47: Vì học lực trung bình nên sau khi tốt nghiệp THPT, N ở nhà để mở rộng nghề truyền thống của gia đình. Bố mẹ N thấy vậy đã phản đối vì đó không phải là nghề có vị trí cao trong xã hội và buộc N phải học đại học. Bố mẹ N đã hiểu chưa đúng về nội dung nào dưới đây
A. Vấn đề giáo dục.     B. Vấn đề việc làm.	C. Vấn đề lao động.	D. Vấn đề dân số.
Câu 48: Được đoàn thanh niên hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vay vốn ưu đãi. Anh A đã đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Sau 5 năm vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A đã thực hiện tốt phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.	B. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
C. Giải quyết việc làm ở nông thôn.	D. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
Câu 49: Công ty M chuyên về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Để thu hút được nhiều người tham gia đăng ký đi xuất khẩu lao động, công ty đã quảng bá sai sự thật một số chính sách. Sau khi lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, công ty đã bàn cách để một số du học sinh bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Việc làm này của công ty đã ảnh hưởng tới chính sách nào trong việc giải quyết việc làm của nhà nước ta
A. Xuất khẩu lao động.	B. Phát triển sản xuất và dịch vụ.
C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.	D. Tự do hành nghề kinh doanh.
Câu 50: Dù đã sinh được hai người con gái, nhưng do sức ép của gia đình nhà chồng, vợ chồng chị M phải chấp nhận sinh thêm cháu thứ ba với hi vọng là con trai để có người nối dõi tông đường. Sau khi biết chị M mang thai được một tháng, bà H mẹ chồng đã nhờ chị T trưởng phòng khám Q, siêu âm và xác định giới tính thai nhi và khi biết vẫn là cháu gái, bà H đã yêu cầu chị M phá bỏ nếu không sẽ bắt hai vợ chồng ly hôn để con trai lấy vợ mới. Những ai dưới đây đã thực hiện chưa tốt chính sách dân số của Đảng và nhà nước?
A. Bà H và chị M.	B. Bà H và chị T.	C. Vợ chồng chị M.	D. Chị M.
Câu 51: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Phê phán mọi hình thức học tập.	B. Nâng cao trình độ học vấn.
C. Đổi mới phương pháp học tập.	D. Mở rộng quy mô các cấp học.
Câu 52: Đối với nước ta hiện nay, một trong những nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo là góp phần
A. bảo mật chương trình học.	B. Định hướng đổi mới giáo dục.
C. miễn học phí toàn phần.	D. Nâng cao dân trí.
Câu 53: Đối với nước ta hiện nay, một trong những nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo là góp phần
A. đào tạo nhân lực.	B. học bất cứ nơi nào.
C. hưởng tất cả chế độ ưu đãi.	D. miễn mọi học phí học tập.
Câu 54: Đối với nước ta hiện nay, một trong những nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo là góp phần
A. Bồi dưỡng nhân tài.	B. Công bằng xã hội trong giáo dục.
C. Hợp tác quốc tế về giáo dục.	D. Thực hiện công bằng giáo dục.
Câu 55: Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta?
A. Mở rộng quy mô giáo dục.	B. Đồng loạt miễn, giảm học phí.
C. Kìm hãm phát triển văn hóa.	D. Hạn chế hợp tác quốc tế.
Câu 56: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Nâng cao hiệu quả giáo dục.	B. Từ chối nhận bảo trợ xã hội.
C. tìm hiểu thông tin nhân sự.	D. Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền.
Câu 57: Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay?
A. Nâng cao chất lượng giáo dục.	B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.
C. Nâng cao hiệu quả giáo dục.	D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 58: Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay?
A. Đổi mới phương pháp.	B. Từ bỏ mọi hủ tục vùng miền.
C. Đổi mới nội dung.	D. Đổi mới cơ chế quản lý.
Câu 59: Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay?
A. Mở rộng quy mô giáo dục.	B. Xây dựng thiết chế văn hóa.
C. Thực hiện công bằng giáo dục.	D. Đa dạng hóa hình thức giáo dục.
Câu 60: Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay?
A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.	B. Xây dựng cơ sở vật chất.
C. Hợp tác quốc tế về giáo dục.	D. Chấm dứt mọi quan hệ dân sự.
Câu 61: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là nâng cao
A. đạo đức.	B. tinh thần.	C. thể  lực.	D. dân trí.
Câu 62: Việc mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo ở nước ta cần phải được thực hiện trên cơ sở nào?
A. Gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
B. Chất lượng và hiệu quả.
C. Hài hoà và toàn diện.
D. Đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động có trình độ cao.
Câu 63: Đảng ta xác định phát triển giáo dục là sự nghiệp của
A. học sinh.	B. các cơ quan nhà nước.
C. giáo viên.	D. toàn dân.
Câu 64: Nhà nước áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn là thực hiện
A. Công bằng xã hội trong giáo dục.	B. Xã hội hóa giáo dục.
C. Xóa đói giảm nghèo trong giáo dục.	D. Ưu tiên đầu tư giáo dục.
Câu 65: Muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo, chúng ta cần phải
A. mở nhiều đợt tập huấn về chuyên môn cho giáo viên.
B. tạo điều kiện cho học sinh mầy mò, tìm hiểu tri thức.
C. tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh.
D. nâng cao bằng cấp cho đội ngũ giáo viên.
Câu 66: Ban giám hiệu trường A có chủ trương mở lớp chất lượng cao của nhà trường. Theo em, chủ trương đó của BGH trường A đã thực hiện nhiệm vụ nào của giáo dục và đào tạo?
A. Đào tạo nhân lực.
B. Bồi dưỡng nhân tài.
C. Nâng cao dân trí.
D. Nâng cao hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
Câu 67: Để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ, Nhà nước huy động các nguồn lực đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng
A. sở hữu trí tuệ.	B. công nghệ cao.
C. phát triển văn hóa.	D. lực lượng sản xuất.
Câu 68: Để tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, Nhà nước ta thực hiện một trong những chủ trương nào sau đây?
A. Trọng dụng nhân tài.		B. Đề cao tư tưởng cố hữu.
C. San bằng thuế thu nhập.				D. Chia đều mọi lợi nhuận.
Câu 69: Cơ sở pháp lý để xây dựng thị trường cho khoa học và công nghệ là nhà nước phải hoàn thiện và phát huy hiệu quả thi hành của luật
A. sở hữu trí tuệ.	B. hành chính.	C. hình sự.	D. dân sự.
Câu 70: Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học là thực hiện phương hướng nào sau đây để phát triển khoa học và công nghệ?
A. Tăng cường đề cao lợi ích nhóm.	B. Đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt.
C. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ.	D. Tiến hành phân hóa giai cấp.
Câu 71: Một trong các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ ở nước ta hiện nay là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực
A. nguồn nhân lực.	B. sở hữu trí tuệ.
C. cơ chế quản lý.	D. công nghệ sinh học.
Câu 72: Một trong các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ ở nước ta hiện nay là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực
A. nguồn nhân lực.	B. sở hữu trí tuệ.
C. cơ chế quản lý.	D. công nghệ vật liệu mới.
Câu 73: Cuộc thi robocon nhằm thực hiện phương hướng phát triển nào của chính sách khoa học và công nghệ?
A. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ.
B. Phát triển khoa học công nghệ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
C. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.
D. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.
Câu 74: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?
A. Khoa học và công nghệ.	B. Giáo dục và đào tạo.
C. An ninh và quốc phòng.	D. Tài nguyên và môi trường.
Câu 75: Trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ?
A. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh.
B. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.
C. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống.
D. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học.
Câu 76: Một trong những nội dung để tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ
A. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiêm cứu khoa học và công nghệ.
B. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng.
D. Tập trung vào nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.
Câu 77: Vấn đề nào sau đây được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước?
A. Quốc phòng và an ninh.	B. Khoa học và công nghệ.
C. Văn hoá.	D. Giáo dục và đào tạo.
Câu 78: Một trong những nhiệm vụ của khoa học công nghệ là:
A. giải quyết kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
B. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.
C. nâng cao trình độ khoa học hiện có.
D. đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Câu 79: Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc là nền văn hóa
A. duy trì hủ tục vùng, miền.	B. bảo vệ phong tục lạc hậu.
C. đậm đà bản sắc dân tộc.	D. phát triển tư tưởng cực đoan.
Câu 80: Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa coi văn hóa là
A. quốc sách hàng đầu.	B. nhân tố để phòng thủ đất nước.
C. nền tảng tinh thần.	D. công cụ để hội nhập quốc tế.
Câu 81: Trong quá trình xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta xác định, cần phải giữ gìn và phát huy một trong những truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?
A. Tinh thần đoàn kết.	B. Lối sống thực dụng.
C. Tư tưởng mê tín dị đoan.	D. Phát triển tư tưởng cực đoan.
Câu 82: Trong quá trình xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta xác định, cần phải giữ gìn và phát huy một trong những truyền thống tốt đẹp nào của dân tôc?
A. Ý thức tự cường dân tộc.	B. Ý thức bài trừ dân tộc.
C. Phong tục lạc hậu.	D. Tôn trọng dân tộc Kinh.
Câu 83: Vào mỗi tết trung thu, trường THPT Y lại tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho học sinh bán trú. Điều đó thể hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách văn hóa?
A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loài.
B. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa.
C. Kế thừa những truyền thống của dân tộc.
D. Phát huy phong tục tập quán của địa phương.
Câu 84: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia đình nghèo, khó khăn nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?
A. Tạo điều kiện để ai cũng được học.
B. Ưu tiên đầu tư ngân sách cua Nhà nước cho giáo dục.
C. Mở rộng quy mô và đối tượng người học.
D. Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của công dân.
Câu 85: Để giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện được tham gia học tập, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như; trong đó đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng các trường dân tộc nội trú, xây dựng các cơ sở bán trú, ưu tiên về đội ngũ giáo viên và các chính sách liên quan đến chế độ đối với giáo viên, học sinh, hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng để các em có điều kiện học tập. Việc thực hiện các chính sách này là góp phần thực hiện tốt nội dung nào của chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
Câu 86: Thấy hai bạn trẻ là D và H sử dụng trang phục hở hang gây phản cảm tại lễ hội của làng, anh L trong ban an ninh trật tự của lễ hội đã yêu cầu D và H về thay trang phục, tuy nhiên đã bị hai cô phản ứng gay gắt. Thấy bạn gái bị một số người trong ban tổ chức cản trở việc chụp hình, O là bạn trai của H đã lớn tiếng quát tháo chửi bới văng tục và hành hung gây thương tích cho anh L. Trong tình huống trên ai đã thực hiện chưa đúng nếp sống văn hóa tại nơi công cộng?
A. Bạn D và H.	B. Bạn D, bạn H và anh O.
C. Anh L và anh O.	D. Anh O, bạn D và bạn H.
Câu 87: Thấy anh A liên tục phản đối việc ông H đại diện hội người cao tuổi đưa ra mức đóng góp để tổ chức lễ hội, anh M trưởng thôn đã ngắt lời, đuổi anh ra ngoài và chỉ đạo chị T không gửi giấy mời gia đình anh tham dự lễ hội, còn ông H đã loại cháu L con anh A ra khỏi đội văn nghệ phục vụ lễ hội. Bực tức anh A đã làm đơn tố cáo gia đình anh M thường xuyên tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan thu tiền bất chính và đánh con trai anh M bị thương nặng. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền dân chủ của công dân trên lĩnh vực văn hóa vừa vi phạm chính sách văn hóa của nhà nước ?
A. Anh A.	B. Ông H.	C. Anh M.	D. Chị T.
Câu 88: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Gây rối trật tự công cộng.
B. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú.
C. Gìn giữ an ninh quốc gia.
D. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác.
Câu 89: Phương hướng của chính sách quốc phòng, an ninh khôngphải là sự kết hợp giữa hai yếu tố nào sau đây?
A. Thế lực phản động và nhân dân.	B. Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. Quốc phòng và an ninh.	D. Kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.
Câu 90: Để thực hiện tốt chính sách quốc phòng, an ninh, chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hệ thống chính trị dưới sự
A. Lãnh đạo của Đảng.	B. Quản lý của công an.
C. Chỉ đạo của quân đội.	D. làm chủ của nhân đân.
Câu 91: Một trong các phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh đó là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối
A. công an nhân dân.	B. đại đoàn kết toàn dân tộc.
C. quân đội nhân dân.	D. giai cấp công nhân.
Câu 92: Một trong các phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh đó là phải kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với
A. sức mạnh quần chúng.	B. sức mạnh thời đại.
C. sức mạnh nhân dân.	D. sức mạnh công nông.
Câu 93: Để tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải giải quyết tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa
A. kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.	B. phát triển văn hóa với an ninh.
C. phát triển văn hóa với quốc phòng.	D. phát triển kinh tế với đối ngoại.
Câu 94: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Giữ gìn an ninh trật tự.	B. Tàng trữ trái phép vũ khí.
C. Tài trợ hoạt động khủng bố.	D. Tìm hiểu mức sống dân cư.
Câu 95: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Xâm phạm an ninh quốc gia.	B. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.
C. Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo	D. Tổ chức nhập cảnh trái phép.
Câu 96: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Mua bán ngoại tệ trái phép.	B. từ chối khai báo tạm trú theo quy định.
C. Tìm hiểu dịch vụ trực tuyến.	D. Chấp hành nghĩa vụ quân sự.
Câu 97: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.	B. Tham gia hoạt động tôn giáo.
C. Thông báo tuyển dụng nhân sự.	D. Đăng kí tư vấn nghề nghiệp.
Câu 98: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ trực tuyến.	B. Sử dụng dịch vụ công cộng.
C. Lựa chọn giao dịch dân sự.	D. Tổ chức truy bắt tội phạm.
Câu 99: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng pháo nổ trái phép.	B. Tổ chức phục dựng hiện trường.
C. Nêu cao tinh thần cảnh giác.	D. Cảnh giác với thế lực thù địch.
Câu 100: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.	B. Cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép.
C. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.	D. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 101: Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh?
A. Cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài.
B. Không đăng kí nghĩa vụ quân sự.
C. Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.
D. Lật đổ chính quyền nhân dân.
Câu 102: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là
A. sức mạnh thời đại.	B. sức mạnh dân tộc.
C. sức mạnh của Đảng và Nhà nước.	D. sức mạnh của quốc phòng, an ninh.
Câu 103: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh là biểu hiện kết hợp kinh tế - xã hội với
A. an ninh nhân dân.	B. an ninh, quốc phòng.
C. thế trận an ninh.	D. lực lượng quốc phòng.
Câu 104: Việc làm nào sau đây thể hiện sự thiếu trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của kẻ thù.
B. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
C. Phao tin đồn nhảm, tiếp tay cho bọn phản động.
D. Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.
Câu 105: Anh B có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B là?
A. Lật đổ chính quyền nhân dân.	B. Phản bội Tổ quốc.
C. Xâm phạm an ninh quốc gia.	D. Lơ là, mất cảnh giác.
Câu 106: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách
A. đối ngoại.	B. dân số.
C. văn hóa.	D. quốc phòng và an ninh.
Câu 107: Việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
B. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
C. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học.
D. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.
Câu 108: Anh C tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.
B. Sẵn sàng tham gia các hoạt động an ninh và quốc phòng.
C. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
D. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 109: Sức mạnh dân tộc là sức mạnh của
A. hệ thống chính trị.	B. khoa học và công nghệ.
C. văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc.	D. quân sự.
Câu 110: Việc làm nào dưới đây là trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Tăng cường trang bị khí tài cho lực lượng vũ trang.
B. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
C. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
D. Đảm bảo nền tảng cho quốc phòng và an ninh.
Câu 111: Hành vi nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
A. Phản bội Tổ quốc.
B. Cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài.
C. Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh.
D. Xâm phạm an ninh quốc gia.
Câu 112: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là
A. Đảng và Nhà nước.	B. Đảng, Nhà nước và nhân dân.
C. quân đội nhân dân, công an nhân dân.	D. toàn dân.
Câu 113: Bạn A nói: "Công tác quốc phòng và an ninh là nói về nhiệm vụ của anh bộ đội và công an". Theo em, công tác quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ của ai?
A. Của mọi công dân.	B. Của bộ đội và công an.
C. Của bộ đội, công an, dân quân, tự vệ.	D. Của đảng và nhà nước.
Câu 114: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của
A. lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
B. lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.
C. lực lượng quốc phòng an ninh.
D. lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.
Câu 115: Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là để
A. các thế lực đang thực hiện âm mưu “ diễn biến hòa bình”.
B. thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Nhà nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội.
D. các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước.
Câu 116: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. nền quốc phòng và an ninh nhân dân.
B. nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
C. nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
D. nền quốc phòng khu vực.
Câu 117: Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
A. Bảo vệ Đảng, Nhà nước.
B. Bảo vệ Đảng.
C. Bảo vệ Nhà nước.
D. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 118: Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Việc làm này là thực hiện chưa tốt chính sách nào dưới đây của Đảng và nhà nước?
A. Chính sách quốc phòng an ninh.	B. Chính sách khoa học và công nghệ.
C. Chính sách giáo dục và đào tạo.	D. Chính sách văn hóa.
Câu 119: Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G đến hỗ trợ và cùng đánh K, trói lại tra khảo. L biết chuyện đã lớn tiếng hô hoán cho cả xóm biết có trộm chó đang bị trói tại nhà V. Trong trường hợp này, việc làm của những ai là không nên vì vừa vi phạm pháp luật lại làm cho tình hình an ninh phức tạp thêm?
A. Anh V, H và G.	B. Anh V và L.	C. Anh L.	D. Anh V, H, G và L.
Câu 120: Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bố Q, mẹ Q và Q.	B. Mẹ Q, ông P, ông T.
C. Bố Q, mẹ Q và ông P.	D. Bố Q, mẹ Q và ông T.
Câu 121: A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2017. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A dược miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của  bố và mẹ  A là
A. vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh.
B. thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân.
C. cản trở chủ trương của địa phương.
D. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con.
Câu 122: Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014. Việc làm đó đã
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
B. kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.
C. kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.
D. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
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